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Chuyên ngành Khoa học máy tính 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ 

 

STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh 
Kết quả thi môn 

Ghi chú 
Cơ bản Cơ sở Ngoại  ngữ 

1  4004 Đỗ Ngọc Ánh Nữ 18/06/1996 Hưng Yên Không thi Không thi Không thi  

2  4005 Nguyễn Thanh Bình Nam 27/09/1998 Hà Nội 120 7,5 Miễn thi  

3  4006 Vũ Thanh Bình Nam 01/09/1996 Tuyên Quang 98 6,0 79  

4  4007 Trần Văn Cường Nam 25/02/1997 Ninh Bình 110 8,25 81  

5  4008 Nguyễn Đình Dũng Nam 08/05/1994 Hải Dương 94 6,25 74 Đối tượng ưu tiên 

6  4009 Phạm Tuấn Dũng Nam 20/09/1998 Hà Nội 107 5,0 Miễn thi  

7  4010 Ngô Hoàng Đăng Nam 20/09/1991 Quảng Ninh Không thi Không thi Miễn thi  

8  4011 Nguyễn Văn Đức Nam 02/08/1989 Hải Dương 112 9,25 89  

9  4012 Nguyễn Hoàng Giang Nam 28/01/1996 Hà Nội 88 3,75 68  

10  4013 Phạm Nguyên Hạnh Nữ 30/08/1995 Hà Nội Không thi Không thi Miễn thi  

11  4014 T ần Đăng H a Nam 02/04/1990 Hưng Yên 108 8,25 75  

12  4015 Nguyễn Văn Hoàn Nam 06/09/1998 Bắc Ninh 107 7,75 Miễn thi  

13  4016 Dương Văn Huy Nam 15/06/1984 Hưng Yên 102 5,75 75  

14  4017 Nguyễn Thị Huyền Nữ 12/04/1998 Bắc Ninh 105 8,25 85  

15  4018 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 10/11/1997 Hà Nội 94 5,5 78  

16  4019 Nguyễn Sinh Hùng Nam 29/06/1997 Hà Nội 90 7,5 85  

17  4020 Vũ Thanh Hương Nữ 04/10/1997 Hải Phòng 118 8,75 87  

18  4021 Trần Lâm Nam 13/09/1995 Hà Nội 116 8,75 Miễn thi  

19  4022 Vũ Thái Linh Nam 30/09/1992 Thái Nguyên 103 7,75 Miễn thi  

20  4023 Hoàng Long Nam 17/05/1984 Hà Nội 97 7,75 92  

21  4024 Vũ Hồng Quân Nam 15/09/1996 Phú Thọ Không thi Không thi Không thi  

22  4025 Phù Văn Quất Nam 07/04/1997 Bắc Giang 121 9,0 80  
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23  4026 Nguyễn Thành Sơn Nam 14/07/1997 Thái Nguyên 105 8,25 Miễn thi  

24  4027 Nguyễn Trọng Tài Nam 06/07/1997 Nghệ An 118 9,0 90  

25  4028 Lê Duy Tân Nam 21/09/1991 Hưng Yên Không thi Không thi Không thi  

26  4029 Nguyễn Chí Thanh Nam 08/10/1994 Hưng Yên 102 7,25 80  

27  4030 Trần Phương Thảo Nữ 21/01/1996 Quảng Ninh 112 9,25 83  

28  4031 Đoàn Thị Hoài Thu Nữ 04/06/1998 Nam Định 119 7,5 Miễn thi  

29  4032 Đặng Thị Thúy Nữ 10/08/1997 Hải Dương 99 2,0 47  

30  4033 T ương Đức Toàn Nam 12/11/1989 Hà Nội 87 5,0 67  

31  4034 T ương Tiến Toàn Nam 19/01/1997 Vĩnh Phúc 98 6,25 79  

32  4035 Đặng Quang Trung Nam 04/03/1995 Nghệ An 105 7,5 73  

33  4036 Nguyễn Thành Trung Nam 22/05/1985 Tuyên Quang 105 5,0 80  

34  4037 Nguyễn Thành Trung Nam 25/12/1989 Bắc Ninh 103 8,5 84  

35  4038 Trần Đức Trung Nam 26/08/1986 Nam Định 103 6,5 83  

36  4039 Đoàn Văn Tuấn Nam 24/10/1995 Hà Nội Không thi Không thi Không thi  

37  4040 Ngô Kiên Tuấn Nam 10/01/1998 Bắc Ninh 96 7,25 Miễn thi  

38  4041 Hoàng Anh Tú Nam 28/02/1995 Thanh Hóa 118 9,25 71  

39  4042 Trần Mạnh Tùng Nam 24/10/1998 Thái Bình 126 6,5 76  

40  4043 Đỗ Văn Vi Nam 03/04/1989 Nam Định 94 3,75 46  

41  4044 Nguyễn Thành Vinh Nam 27/10/1991 Vĩnh Phúc 116 5,75 Miễn thi  

42  4045 Trần Anh Vũ Nam 12/08/1993 Hà Nội Không thi Không thi Miễn thi  

    Danh sách này gồm 42 thí sinh./. 

 Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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 Chử Đức Trình 


